
UBND HUYỆN/TP………………….

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

THEO ĐỀ ÁN 112

(Kèm theo công văn số …….           ngày…   .tháng năm 2010)
	Năm
	Số xã,

phường, thị trấn
	Số cơ sở Giáo dục thường xuyên


	
	
	       TTGDTX  Huyện

Số lượng       Đạt tỉ lệ
	       Trung tâm  HTCĐ
  Số lượng       Đạt tỉ lệ
	Trung tâm
 NN,TH
	Cơ sở (*)
 NN,TH
	Trường

BTVH

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)             (4)
	(5)         (6)
	(7)
	(8)
	(9)

	2005
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	
	

	2008
	
	
	
	
	
	

	2009
	
	
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	
	
	

	  Trung tâm GDTX cấp tỉnh hiện có:   Số lượng: ..... ..........TT

	  Trung tâm TH, NN cấp tỉnh hiện có:   Số lượng: ................ TT

	        NGƯỜI LẬP BIỂU
	                                                                  ………………, ngày ……tháng……năm 2010
                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



  UBND HUYỆN/TP………………….

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BIỂU THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG XÓA MÙ CHỮ THEO ĐỘ TUỔI THEO ĐỀ ÁN 112
 (Kèm theo báo cáo số ……    , ngày….tháng…năm 2010)
	Năm
	Độ tuổi
	Dân số trong độ tuổi
	Số người biết chữ trong độ tuổi
	Đạt tỉ lệ
(%)



	
	
	Tổng số
(1)
	Nữ
	Dân tộc
	Tổng số
(2)
	Nữ
	Dân tộc
	

	2005
	Từ 15 đến 35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 36 trở lên
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	Từ 15 đến 35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 36 trở lên
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	Từ 15 đến 35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 36 trở lên
	
	
	
	
	
	
	

	2008
	Từ 15 đến 35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 36 trở lên
	
	
	
	
	
	
	

	2009
	Từ 15 đến 35
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 36 trở lên
	
	
	
	
	
	
	

	2010
	Từ 15 đến 25
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 36 trở lên
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	                                  ………………,ngày…tháng……năm 2010

                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


                   Ghi chú: Cột đạt tỉ lệ được tính bằng (cột (2)/cột (1)) x100% 
                   Đối với các tỉnh miền núi bổ sung thêm độ tuổi từ 15 đến 25 và từ 26 đến 35    
UBND HUYỆN/TP………………….

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BIỂU THỐNG KÊ TRẺ EM VÌ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN KHÔNG ĐƯỢC ĐI HỌC Ở NHÀ TRƯỜNG

ĐI HỌC THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP  THEO ĐỘ TUỔI THEO ĐỀ ÁN 112

 (Kèm theo báo cáo số ……    , ngày….tháng…năm 2010)
	Năm
	Độ tuổi
	Số trẻ em vì hoàn cảnh không được đi học ở nhà trường
	Số trẻ em vì hoàn cảnh không được đi học ở nhà trường đi học theo các chương trình phổ cập
	Đạt tỉ lệ
(%)



	
	
	Tổng số (1)
	Nữ
	Dân tộc
	Tổng số (2)
	Nữ
	Dân tộc
	

	2005
	Từ 6 đến 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 11 đến 14
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	Từ 6 đến 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 11 đến 14
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	Từ 6 đến 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 11 đến 14
	
	
	
	
	
	
	

	2008
	Từ 6 đến 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 11 đến 14
	
	
	
	
	
	
	

	2009
	Từ 6 đến 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 11 đến 14
	
	
	
	
	
	
	

	2010
	Từ 6 đến 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 11 đến 14
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	                                  ………………,ngày…tháng……năm 2010

                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


                   Ghi chú: Cột đạt tỉ lệ được tính bằng (cột (2)/cột (1)) x100% 
UBND HUYỆN/TP………………….
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIỂU THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

THEO ĐỀ ÁN 112

 (Kèm theo báo cáo số ……    , ngày….tháng…năm 2010)
	Năm
	Cán bộ cấp xã,  cấp huyện/thành phố tham gia cập nhật kiến thức quản lý, pháp luật, kinh tế xã hội
	Cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước cấp huyện/thành phố
	Người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,  ngư nghiệp

	
	Tổng số cán bộ cấp xã phường, quận huyện trong toàn huyện/thành phố

	Số lượng cán bộ đã tham gia cập nhật kiến thức nâng cao khả năng công tác
	Đạt tỉ lệ (%)
	Tổng số cán bộ trong toàn huyện/thành phố

	Số lượng cán bộ đã tham gia đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, tin học ngoại ngữ... 
	Đạt tỉ lệ (%)
	Tổng số người lao động
	Số lượng người đã được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống
	Đạt tỉ lệ (%)

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	                                  ………………,ngày…tháng……năm 2010

                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


       Ghi chú: Cột đạt tỉ lệ được tính bằng (cột số (lượng người đã tham gia)/cột (tổng số)) x100% 
Biểu số 1





Ghi chú: Cột (4): ghi số trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện; cột (6): ghi số số trung tâm học tập cộng đồng ; cột ( 8): ghi số lượng trung tâm ngoại ngữ , tin học; cột (9): ghi số lượng cơ sở có đào tạo ngoại ngữ, tin học; 


                 





Biểu số 2





Biểu số 3





Biểu số 4

















